
 

 

 

 

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I  – Đề số 1 

Môn: Tiếng Việt - Lớp 4 

Bộ sách Cánh diều 
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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết giữa học kì I của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 4 – Cánh diều. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Lựa chọn 

 Hai chàng trai Trung và Thành quyết định lên thành phố lập nghiệp. Ở bến xe, mọi người bàn tán: 

"Người ở thành phố A rất thực tế, hỏi đường cũng thu phí. Còn người ở thành phố B thì chất phác, thấy người 

thiếu ăn không những cho bánh mà còn tặng cả quần áo cũ". Nghe vậy, mỗi chàng trai chọn một thành phố để 

đến. 

 Trung đến thành phố B và rất hài lòng khi thấy cả tháng trời không phải làm gì mà vẫn không hề bị 

đói. Anh ta có thể uống nước tinh khiết ở các sảnh ngân hàng và ăn miễn phí các đồ điểm tâm chào hàng trong 

các khu thương mại lớn. 

 Thành đến thành phố A và thấy đây là nơi có thể phát tài nếu mình chịu khó. Sau một thời gian làm 

việc ở công trường xây dựng, anh gom đất, cát, lá cây mục đóng thành bao nhỏ bán cho những người yêu hoa 

mà không có đất trồng. Dần dà, anh có một cửa hàng nho nhỏ phục vụ người trồng hoa. Trong quá trình đi 

giao hàng, anh nhận thấy mặt tiền của một số cửa hàng cao tầng thì rất sáng đẹp, trong khi biển hiệu thì vừa 

bụi vừa cũ. Hỏi ra, được biết là các công ty vệ sinh chỉ phụ trách lau rửa mặt tầng lầu mà không lau rửa biển 

hiệu, anh lập tức mở một công ty chuyên lau rửa biển hiệu. Công ty của anh ngày càng khấm khá, phát triển 

quy mô sang cả thành phố B. Một lần, khi đi tàu sang thành phố B làm việc, có người đến xin anh vỏ lon bia, 

anh sững sờ nhận ra Trung. 

 Sau khi hàn huyên, Trung chợt hiểu: tuy mình và Thành có cùng ước mơ, nhưng mình thì chọn sự an 

nhàn, còn Thành thì chọn sự thách thức, vì vậy cuộc sống hai người mới khác xa nhau như thế. 

 (Theo Mình muốn là người luôn được chào đón, NXB Văn học, 2019) 

 



 

 

 

 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Khi ở bến xe, Trung và Thành quyết định điều gì? 

A. Chọn hai thành phố khác nhau để lập nghiệp.            

B. Cùng lên xe đến một thành phố để lập nghiệp. 

C. Cùng đến thành phố A sau đó sang thành phố B để lập nghiệp.        

D. Cùng nhau lập nghiệp ở cả hai thành phố. 

Câu 2. Dòng nào không phải lí do khiến Trung thấy hài lòng khi đến thành phố B? 

A. Cả tháng không làm gì vẫn không bị đói.                          

B. Được uống nước miễn phí ở các sảnh ngân hàng. 

C. Được ăn miễn phí ở các khu thương mại lớn. 

D. Được gặp những con người thực tế. 

Câu 3. “Sự nghiệp” mà Trung đã đạt được là gì? 

A. Trở thành người ăn xin. 

B. Trở thành người nhặt rác. 

C. Trở thành người lau rửa biển hiệu. 

D. Trở thành người trồng hoa. 

Câu 4. Theo em, nhờ đâu công việc của Thành ngày một tốt lên? 

A. Nhờ thích công việc trồng hoa. 

B. Nhờ có nhiều vốn liếng. 

C. Nhờ chịu khó làm việc, biết tìm kiếm và nắm bắt cơ hội. 

D. Nhờ gặp nhiều may mắn. 

Câu 5. Em học được bài học gì từ câu chuyện “Lựa chọn”? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 6. Tìm các danh từ chỉ hiện tượng và điền vào chỗ chấm trong các câu sau 

a. Trong mưa xuất hiện những …………………………………… long trời, lở đất. 

b. Thảm họa …………………………………… đã làm nước Nhật bản thiệt hại to lớn. 

c. Các tỉnh miền Trung thường xảy ra …………………………. hằng năm. 

Câu 7. Em hãy gạch chân dưới các động từ trong câu sau: 

 Sau một thời gian làm việc ở công trường xây dựng, anh gom đất, cát, lá cây mục đóng thành bao nhỏ 

bán cho những người yêu hoa mà không có đất trồng. 

Câu 8. Đặt câu theo yêu cầu sau: 

a. Đặt câu có chứa danh từ riêng chỉ tên người. 

………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Đặt câu có chứa danh từ riêng chỉ tên địa danh. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Em hãy viết bài văn tả một cây hoa mà em yêu thích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------- Hết -------- 



 

 

 

 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

1. A 2. D 3. B 4. C 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Câu 1. Khi ở bến xe, Trung và Thành quyết định điều gì? 

A. Chọn hai thành phố khác nhau để lập nghiệp.            

B. Cùng lên xe đến một thành phố để lập nghiệp. 

C. Cùng đến thành phố A sau đó sang thành phố B để lập nghiệp.        

D. Cùng nhau lập nghiệp ở cả hai thành phố. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý. 

Lời giải chi tiết: 

Khi ở bến xe, Trung và Thành quyết định chọn hai thành phố khác nhau để lập nghiệp. 

Đáp án A. 

Câu 2. Dòng nào không phải lí do khiến Trung thấy hài lòng khi đến thành phố B? 

A. Cả tháng không làm gì vẫn không bị đói.                          

B. Được uống nước miễn phí ở các sảnh ngân hàng. 

C. Được ăn miễn phí ở các khu thương mại lớn. 

D. Được gặp những con người thực tế. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý. 

Lời giải chi tiết: 

Lí do khiến Trung thấy hài lòng khi đến thành phố B là:  

- Cả tháng không làm gì vẫn không bị đói. 

- Được uống nước miễn phí ở các sảnh ngân hàng. 

- Được ăn miễn phí ở các khu thương mại lớn. 

Đáp án D. 

Câu 3. “Sự nghiệp” mà Trung đã đạt được là gì? 

A. Trở thành người ăn xin. 

B. Trở thành người nhặt rác. 

C. Trở thành người lau rửa biển hiệu. 

D. Trở thành người trồng hoa. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ bài đọc hiểu, đọc và tìm ý. 



 

 

 

 

Lời giải chi tiết: 

Trung đã trở thành người nhặt rác. 

Đáp án B. 

Câu 4. Theo em, nhờ đâu công việc của Thành ngày một tốt lên? 

A. Nhờ thích công việc trồng hoa. 

B. Nhờ có nhiều vốn liếng. 

C. Nhờ chịu khó làm việc, biết tìm kiếm và nắm bắt cơ hội. 

D. Nhờ gặp nhiều may mắn. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ bài đọc hiểu, đọc và tìm ý. 

Lời giải chi tiết: 

Theo em nhờ chịu khó làm việc, biết tìm kiếm và nắm bắt cơ hội công việc của Trung ngày một tốt lên. 

Đáp án C. 

Câu 5. Em học được bài học gì từ câu chuyện “Lựa chọn”? 

Phương pháp giải: 

Căn cứ nội dung bài đọc, suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

Bài học là nỗ lực không ngừng và dám đương đầu với thử thách sẽ giúp con người đạt được thành công. 

Trung chọn con đường dễ dàng nhưng không phát triển, trong khi Thành dám đối mặt với khó khăn để đạt 

được ước mơ. Nỗ lực và sự quyết tâm là chìa khóa để đạt được thành công bền vững. 

Câu 6. Tìm các danh từ chỉ hiện tượng và điền vào chỗ chấm trong các câu sau 

a. Trong mưa xuất hiện những …………………………………… long trời, lở đất. 

b. Thảm họa …………………………………… đã làm nước Nhật bản thiệt hại to lớn. 

c. Các tỉnh miền Trung thường xảy ra …………………………. hằng năm. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ nội dung bài Danh từ. 

Lời giải chi tiết: 

a. Trong mưa xuất hiện những tiếng sấm long trời, lở đất. 

b. Thảm họa sóng thần đã làm nước Nhật bản thiệt hại to lớn. 

c. Các tỉnh miền Trung thường xảy ra lũ lụt hằng năm. 

Câu 7. Em hãy gạch chân dưới các động từ trong câu sau: 

 Sau một thời gian làm việc ở công trường xây dựng, anh gom đất, cát, lá cây mục đóng thành bao nhỏ 

bán cho những người yêu hoa mà không có đất trồng. 

 Phương pháp giải: 

Căn cứ vào nội dung bài Động từ. 

Lời giải chi tiết: 



 

 

 

 

 Sau một thời gian làm việc ở công trường xây dựng, anh gom đất, cát, lá cây mục đóng thành bao nhỏ 

bán cho những người yêu hoa mà không có đất trồng. 

Câu 8. Đặt câu theo yêu cầu sau: 

a. Đặt câu có chứa danh từ riêng chỉ tên người. 

b. Đặt câu có chứa danh từ riêng chỉ tên địa danh. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ vào kiến thức bản thân, suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

a. Nam là một học sinh chăm chỉ và luôn giúp đỡ bạn bè trong lớp. 

b. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, nổi tiếng với nhiều di tích lịch sử và văn hóa. 

B. Kiểm tra viết 

Phương pháp giải: 

Phân tích, tổng hợp. 

Lời giải chi tiết: 

Dàn ý 

1.Mở bài: 

Giới thiệu về cây hoa hồng định tả 

2. Thân bài: 

Tả cây hoa hồng 

a. Tả bao quát cây hoa hồng: 

– Cây hoa hồng được trồng thành bụi 

– Bên cạnh các cây hoa khác như: cúc, huệ,.. và một số cây khác trong vườn. 

b. Tả chi tiết về cây hoa hồng 

– Thân cây hoa: cao chừng 1 mét. 

– Cành cây: cây có nhiều cành, trên cành có nhiều gai. 

– Lá: lá non màu xanh nhạt, là già có màu xanh đậm, cạnh lá hình răng cưa. 

– Nụ hoa hồng: nụ chum chím, khi gần nở sẽ có vệt đỏ trên đầu cánh hoa 

– Hoa: Khi hoa nở các cánh hoa xếp thành nhiều tầng, có màu đỏ tươi rất đẹp và nổi bật. Giữa hoa có nhị 

vàng. 

– Hoa có mùi thơn nhẹ nhàng. 

– Thu hút rất nhiều ong bướm khi hoa nở rộ. 

3. Kết bài: Cảm nghĩ của em về cây hoa hồng 

– Em rất thích hoa hồng. 

– Hoa hồng dùng để trang trí rất đẹp. 

Bài tham khảo 1: 



 

 

 

 

 Trước nhà em có mấy chậu hoa hồng. Mẹ em mua mấy cây hồng đó cách đây chừng một tháng. Nay 

chúng đã ra hoa, những đóa hồng nhung đỏ thắm. 

 Nhờ công chăm sóc của mẹ, các cây hồng đều rất tươi. Thân chúng không cao nhưng cành thì mập 

mạp, xòe ra cả ngoài thành chậu. Những chiếc lá hồng xanh mướt to bản, có răng cưa, đầu hơi nhọn, càng gần 

cuối cành càng nhỏ lại. Cánh hồng tuy bé nhưng trông rất dẻo dai. Trên lớp vỏ cây xanh rờn những chiếc gai 

nhọn hoắt mọc lởm chởm như những người lính giương súng sẵn sàng bảo vệ cho cây. 

 Trên cành hồng lớn nhất vươn lên từ giữa thân cây, một đóa hoa hồng nở. Một cuống hoa dài và mảnh 

từ cành nhô lên đỡ lây chiếc đài hoa xanh biếc. Trên cái đài hoa ấy, những cánh hồng xinh xắn, mềm mại xếp 

chồng lên nhau thành nhiều lớp. Mỗi sáng sớm, hoa chưa nở hết, cánh hoa còn ôm khít vào nhau như cùng 

nhau che chở cho nhị hoa khỏi bị sương gió. Thế mà, đứng bên bông hoa ấy, em đã thấy hương hoa hồng tỏa 

thơm ngào ngạt. Trên màu hoa đỏ thẫm và mượt như nhung, lấm tấm mấy hạt sương lấp lánh những tia nắng 

sớm. 

 Thảo nào người ta thường thích hoa hồng đến vậy: hoa hồng vừa đẹp lại vừa thơm. Mặt trời càng lên 

cao, những cánh hoa càng xòe rộng, cho đến khi cả đóa hoa như một chiếc đĩa nhỏ được tạc bằng ngọc. Khi 

ấy, hương hoa cũng thơm lừng. Rồi cánh hoa nhạt màu và lần lượt rã ra, rụng xuống. Mẹ em dùng kéo cắt 

bông hoa ấy đi, chừa chỗ cho một nụ hoa mới, mũm mĩm như một trái sim chín, chỉ vài hôm nữa là nở. 

 Sân nhà em không rộng, mẹ em không có nhiều tiền để mua được nhiều hoa. Tuy chỉ có mấy cây hoa 

hồng bé nhỏ, ngôi nhà mẹ hình như cũng nhờ thế mà đẹp ra, vui hơn. 

Bài tham khảo 2: 

 Trong thế giới của các loài hoa có rất nhiều những bông hoa xinh đẹp rực rỡ nhưng có lẽ danh hiệu 

“Nữ hoàng của các loài hoa” chỉ có thể trao cho hoa hồng với vẻ đẹp kiêu sa của nó. 

 Hoa hồng luôn biết cách khoe bày vẻ đẹp của mình khiến vạn vật phải cảm thán. Nó khoác lên mình 

chiếc váy kiêu sa, rực rỡ và tùy từng loại hoa mà màu sắc của chúng không giống nhau. Hoa hồng nhung có 

lẽ là loại hoa xinh đẹp nhất khi khoác lên mình bộ váy đỏ nhung kiêu sa, rực rỡ. Hoa hồng vàng thì lại năng 

động, sáng ngời trong chiếc đầm màu vàng tươi như nhuốm ánh mặt trời. Hoa hồng trắng thì lại thuần khiết, 

trong sáng trong đôi cánh màu trắng tinh khôi. Còn hoa hồng phấn tựa như cô công chúa nhỏ, dịu dàng,đáng 

yêu trong trang phục màu hồng nhạt. Tất cả đều đẹp, đều xinh. Dù cho là loại hoa nào đi chăng nữa thì cánh 

hoa cũng mềm và mịn như nhung. Vì đó là những nàng công chúa, nữ hoàng của những loài hoa nên luôn 

được bảo vệ bởi những “kị sĩ gai” mà mẹ thiên nhiên ban tặng. 

  Lá hoa được xếp xen kẽ, khéo léo đặt bên dưới những cánh hoa. Mỗi sớm mai, em thường thức dậy 

sớm cùng ông nội ra thăm vườn. Những hạt sương sớm long lanh như những viên ngọc của đất trời đọng lại 

trên lá như tô điểm thêm cho bộ váy lung linh ấy. Mỗi lần chị gió ngang qua, bông hồng khẽ lay mình trong 

gió. Những viên ngọc cũng theo dải lụa nhung trượt xuống đặt mình trên những cánh hoa. Hoa hồng có một 

mùi hương rất đặc trưng. Hương hoa nhè nhẹ bay theo gió mời gọi những chú ong, bướm đến hút mật. Những 

bông hồng luôn là điểm đến lí tưởng cho ong bướm trong vườn. Dưới ánh nắng rực rỡ của ông Mặt Trời, 



 

 

 

 

những bông hồng càng tỏa sáng, sắc đẹp của chúng càng lộng lẫy thêm. Ông nội thường nói với em rằng hoa 

hồng vừa dễ trồng, vừa khó trồng bởi nó mang một sứ mệnh rất riêng, một vẻ đẹp rất riêng. 

    Trồng một cây hoa hồng trong nhà luôn đem đến một cảm giác khoan khoái, dễ chịu không những tô điểm 

cho ngôi nhà thêm đẹp mà hương hoa còn khiến cho tâm hồn thêm thư giãn, thanh thản. Hoa hồng luôn xứng 

đáng với danh xưng của nó: “Nữ hoàng của các loài hoa”. 

 


